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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/7/2018 đến ngày 20/7/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5161/BNN-TCTL
	09/07/2018
	V/v thực hiện các nhiệm vụ quy định tại
NĐ số 129
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	95/2018/NĐ-CP
	30/06/2018
	Nghị định Quy định về phát hành, đăng
ký, lưu ký, niêm yếtvà giao dịch công cụ
nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	93/2018/NĐ-CP
	30/06/2018
	Nghị định Quy định về quản lý nợ của
chính quyền địa phương
	
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	6461/VPCP-QHĐP
	09/07/2018
	Thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất
vấn của Quốc hội
	
	

	5. 
	Văn phòng Chính phủ
	6462/VPCP-QHĐP
	09/07/2018
	Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính phủ
	238/TB-VPCP
	10/07/2018
	Thông báo  kết luận của TTg về phương
án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016-2020 đối với vốn vay
nước ngoài và định hướng sử dụng vốn
vay ưu đãi nước ngoài
	
	

	7. 
	Văn phòng Chính phủ
	18/CT-TTG
	09/07/2018
	Chị thị  Về nâng cao hiệu quả công tác
nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong
tình hình mới
	
	

	8. 
	Văn phòng Chính phủ
	833/QĐ-TTg
	09/07/2018
	Quyết định Thay đổi thành viên Ủy ban
Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng,
chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
	
	

	9. 
	Văn phòng Chính phủ
	811/QĐ-TTg
	05/07/2018
	Quyết định Thay đổi thành viên Ủy ban
Quốc gia về Trẻ em thuộc Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội
	
	

	10. 
	Văn phòng Chính phủ
	810/QĐ-TTg
	05/07/2018
	Quyết định Về việc giao đảm nhiệm chức
danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về
tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền
vững giai đoạn 2015 - 2020
	
	

	11. 
	Văn phòng Chính phủ
	6420/VPCP-NC
	06/07/2018
	Tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép
	
	

	12. 
	Chính phủ
	97/2018/NĐ-CP
	30/06/2018
	V/v cho vay lại vốn ODA vay ưu đãi nước
ngoài của Chính phủ
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	8153/BTC-TCNH
	09/07/2018
	V/v thực hiện Thông tư số 53 của Bộ Tài
chính
	
	

	14. 
	Bộ Thông tin và TT
	2168/BTTT
	09/07/2018
	V/v phối hợp cung cấp tư liệu tuyên
truyền về ASEAN
	
	

	15. 
	Bộ Thông tin và TT
	2185/BTTTT-HTQT
	10/07/2018
	V/v mời tham dự Hội nghị đáng giá sơ kết
thực hiện Đề án 161
	
	

	16. 
	Bộ Tài chính
	7755/BTC-NSNN
	28/06/2018
	V/v số kiểm tra thu chi NSNN
	
	

	17. 
	Ban thi đua khen thưởng
	1518/BTĐKT
	10/07/2018
	V/v xin ý kiến khen thưởng
	
	

	18. 
	Bộ Tài chính
	8124/BTC-NSNN
	06/07/2018
	V/v thông báo số dự kiến dư nguồn thực
hiện cải cách tiền lương
	
	

	19. 
	Bộ Nội vụ
	3178/BNV-CTTN
	09/07/2018
	V/v cử cán bộ công chức viên chức tham
gia khóa học tại ISrael
	
	

	20. 
	Bộ Nội vụ
	3140/BNV-CCVC
	06/07/2018
	V/v góp ý dự thảo NĐ sửa đổi bổ sung
một số điều NĐ số 06
	
	

	21. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2435/LĐTBXH
	19/06/2018
	V/v thí điểm đưa người lao động đi làm
việc thời vụ Hàn Quốc
	
	

	22. 
	Trường Đại học Y dược
	594/ĐHYD
	19/06/2018
	V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày
thành lập trường
	
	

	23. 
	Ban tổ chức TW
	12-HD/BTCTW
	06/07/2018
	Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ
	
	

	24. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4656/BKHĐT
	10/07/2018
	V/v đề nghị góp ý dự thảo QĐ công bố
quy trình mua sắm tập trung nguyên liệu
	
	

	25. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4634/BKHĐT
	09/07/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng
dẫn một số điều của NĐ số 63
	
	

	26. 
	Hội đồng dân tộc
	609/HDDT
	03/07/2018
	V/v không tổ chức giám sát chuyên đề về
đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng DTTS
	
	

	27. 
	Bộ Nội vụ
	3186/BNV-TH
	10/07/2018
	V/v thông báo địa điểm tập huấn
	
	

	28. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3529/BTNMT-TCMT
	06/07/2018
	V/v đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch
và dự toán kinh phí SNBVMT giai đoạn
2016-2018
	
	

	29. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4626/BKHĐT
	09/07/2018
	V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế
tập thể năm 2019
	
	

	30. 
	Bộ Tài chính
	8080/BTC-QLCS
	05/07/2018
	V/v sử dụng hóa đơn bán tài sản công
	
	

	31. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2697/LĐTBXH-NCC
	09/07/2018
	V/v hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch
nước dịp kỷ niệm 71 năm ngày TBLS 27/7
	
	

	32. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	453/GM-BNN
	09/07/2018
	Giấy mời hội nghị toàn quốc thực hiện QĐ số 490
	
	

	33. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2555/LĐTBXH
	27/06/2018
	V/v chuẩn bị báo cáo đánh giá sơ kết thực
hiện Đề án 161
	
	

	34. 
	Văn phòng Chính phủ
	703/CĐ -VPCP
	12/07/2018
	Công điệnHội nghị toàn quốc triển khai
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 theo
Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07
tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính
phủHội nghị do Phó Thủ tướng Vương
Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ
trì.Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 14
tháng 7 năm 2018.Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm Hội ghị tỉnh Bắc Giang, khu Quảng trường 3
	
	

	35. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	7357/BGTVT-VT
	06/07/2018
	V/v không cấp phù hiệu xe taxi đối với xe
cải tạo từ ô tô khách
	
	

	36. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	7388/BGTVT-ATGT
	09/07/2018
	V/v triển khai một số nhiệm vụ về bảo
đảm TTATGT
	
	

	37. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	7393/BGTVT-TCCB
	09/07/2018
	V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo NĐ
sửa đổi bổ sung NĐ số 65
	
	

	38. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	7406/BGTVT-ĐTCT
	09/07/2018
	V/v đề nghị báo cáo tổng kết việc triển
khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình
thức PPP
	
	

	39. 
	Văn phòng Chính phủ
	242/TB-VPCP
	12/07/2018
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại
Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm
TTATGT Quý II/2018.
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính phủ
	90/NQ-CP
	10/07/2018
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường
kỳ tháng 06 năm 2018
	
	

	41. 
	Văn phòng Chính phủ
	239/TB-VPCP
	10/07/2018
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng
thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
tại cuộc họp lấy ý kiến về Đề án thực hiện
liên thông các thủ tục hành chính: Đăng
ký khai tử, xóa đăng ký thường trú,
hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ
cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai
táng/hưởng mai táng phí
	
	

	42. 
	Văn phòng Chính phủ
	94/2018/NĐ-CP
	30/06/2018
	Nghị định về nghiệp vụ quản lý nợ công
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính phủ
	821/QĐ-TTg
	06/07/2018
	Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính phủ
	6597/VPCP-NN
	12/07/2018
	Phân công chuẩn bị báo cáo với Đoàn
giám sát của Hội đồng Dân tộc
	
	

	45. 
	Chính phủ
	98/NĐ-CP
	05/07/2018
	Nghị định chính sách khuyến khích phát
triển hợp tác liên kết trong sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
	
	

	46. 
	Bộ Công thương
	5483/BCT-CT
	11/07/2018
	V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo tờ
trình Chính phủ
	
	

	47. 
	Bộ Tài chính
	8264/BTC-NSNN
	11/07/2018
	V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư
hướng dẫn xác định nhu cầu nguồn điều
chỉnh mức lương cơ sở
	
	

	48. 
	Bộ Xây dựng
	900/QĐ-BCĐ
	29/06/2018
	V/v ban hành kế hoạch triển khai QĐ số
198 của TTCP
	
	

	49. 
	Bộ Tư pháp
	05/2018/TT-BTP
	07/06/2018
	Thông tư hướng dẫn công tá TĐKT
ngành tư pháp
	
	

	50. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2734/LĐTBXH
	11/07/2018
	V/v cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai
	
	

	51. 
	Ban di dân TĐC thủy điện TQ
	60/BC-BDD
	13/07/2018
	Báo cáo dự kiến kinh phí phương án bổ
sung đất cho các hộ TĐC thủy điện
Tuyên Quang
	
	

	52. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3664/BTNMT- TCMT
	10/07/2018
	V/v báo cáo công tác BVMT trong nhập
khẩu sử dụng phế liệu làm nguyên liệu
sản xuất
	
	

	53. 
	Cục thống kê
	179/CTK-TTr
	12/07/2018
	V/v triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu
thống kê cấp huyện
	
	

	54. 
	Bộ Xây dựng
	1686/BXD-HĐXD
	12/07/2018
	V/v ý kiến thẩm định báo cáo nghiên cứu
tiền khả thi dự án ĐTXD đường cao tốc
Tuyên Quang - Phú Thọ
	
	

	55. 
	Bộ Nội vụ
	3159/BNV-TL
	09/07/2018
	V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với
cán bộ công chức lập thành tích xuất sắc
	
	

	56. 
	Bộ Tài chính
	8222/BTC-ĐT
	11/07/2018
	V/v tham gia ý kiến BCN dự án ĐTXD
đường cao tốc Tuyên Quang _ PHú Thọ
	
	

	57. 
	Thủ tướng Chính phủ
	27/2018/QĐ-TTg
	06/07/2018
	V/v ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
	
	

	58. 
	Văn phòng Chính phủ
	99/2018/NĐ-CP
	12/07/2018
	Nghị định về Quy định mức trợ cấp, phụ
cấp ưu đãi đối với người có công với cách
mạng
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính phủ
	6609/VPCP- KTTH
	13/07/2018
	V/v đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2018
	
	

	60. 
	Thủ tướng Chính phủ
	28/2018/QĐ-TTg
	12/07/2018
	V/v gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ
quan trong hệ thống hành chính nhà nước
	
	

	61. 
	Bộ Tài chính
	8032/BTC-QLN
	04/07/2018
	V/v ký giấy nhận nợ số 01/2018
	
	

	62. 
	Bộ Khoa học và
công nghệ
	08/2018/TT-BKHCN
	15/06/2018
	V/v sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 6
Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN
	
	

	63. 
	Thủ tướng Chính phủ
	20/CT-TTg
	13/07/2018
	V/v tăng cường cải cách hoạt động kiểm
tra chuyên ngành và cắt giảm đơn giản
hóa điều kiện kinh doanh
	
	

	64. 
	Bộ Tài chính
	299/GM- VP
	12/07/2018
	V/v dự hội nghị sơ kết trực tuyến ngành
tài chính năm 2018
	
	

	65. 
	Bộ Tài chính
	8246/BTC-HCSN
	11/07/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn
thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân
được điều động, huy động trong hoạt
động kiểm ngư
	
	

	66. 
	Bộ Văn  hóa Thể
thao và Du lịch
	3016/BVHTTDL-
TCCB
	10/07/2018
	V/v đăng ký số lượng xét thăng hạng đối
với viên chức chuyên ngành nghệ thuật
biểu diễn và điện ảnh đã được phong tặng
danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú
	
	

	67. 
	Văn phòng Chính phủ
	92/NQ-CP
	11/07/2018
	Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng
đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Tuyên Quang
	
	

	68. 
	Bộ Y tế
	3891/BYT-KHTC
	09/07/2018
	V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo
trong công tác đấu tranh chống buôn lậu
	
	

	69. 
	Bộ Y tế
	3817/BYT-KHTC
	04/07/2018
	V/v rà soát báo cáo đánh giá giữa kỳ việc
triển khai thực hiện các dự án đầu tư
chương trình mục tiêu phát triển hệ thống y tế
	
	

	70. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	7571/BGTVT-KCHT
	11/07/2018
	V/v thỏa thuận đấu nối từ đường nhánh
giao thông trục chính Cụm công nghiệp
Thắng Quân
	
	

	71. 
	Văn phòng Chính phủ
	892/TTr-TTg
	13/07/2018
	Tờ trình tặng Huân chương Lao đông
hạng Nhì cho bà Lê Thị Dung, nguyên
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội tỉnh Tuyên Quang.
	
	

	72. 
	Văn phòng Chính phủ
	19/CT-TTG
	13/07/2018
	Chỉ thị của Thủ tướng CP về công tác
phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
	
	

	73. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4745/BKHĐT-PC
	12/07/2018
	V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi VB QPPL
	
	

	74. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2140/QĐ-BNN
	06/06/2018
	V/v phê duyệt phương án đơn giản hóa
chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi
chức năng quản lý Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	75. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2767/QĐ-BNN
	12/07/2018
	V/v công bố TTHC thay thế bãi bỏ lĩnh
vực nông nghiệp
	
	

	76. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	5300/BNN-TCCB
	13/07/2018
	V/v danh mục chế độ báo cáo định kỳ đã
được bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	77. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2821/LĐTBXH-BTXH
	13/07/2018
	V/v rà soát chấn chỉnh hoạt động của các
cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội
	
	

	78. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	2913/KH-BVHTTDL
	04/07/2018
	Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật TDTT
	
	

	79. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4794/BKHĐT-PTDN
	13/07/2018
	V/v xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo
cho DNNVV
	
	

	80. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2609/BHXH-BT
	12/07/2018
	V/v truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo
viên mầm non ngoài công lập và cán bộ
xã là bệnh binh
	
	

	81. 
	Tổng cục đường bộ VN
	4081/TCĐCVN-ATGT
	05/07/2018
	V/v báo cáo kết quả KSTTX tháng 6
	
	

	82. 
	Bộ Tài chính
	8390/BTC-TCDN
	16/07/2018
	V/v tổng hợp báo cáo tình hình tài chính
và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2017
	
	

	83. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5004/BNN-QLCL
	02/07/2018
	V/v triển khai thực hiện NĐ số 74
	
	

	84. 
	Hội đồng thi nâng
ngạch kiểm lâm
viên chính
	5271/TB-BNN
	12/07/2018
	Thông báo  triệu tập công chức đủ điều
kiện tiêu chuẩn dự kỳ thi nâng ngạch
kiểm lâm viên
	
	

	85. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2712/TB-LĐTBNXH
	10/07/2018
	Thông báo triệu tập đại biểu dự Hội nghị
biểu dương người có công với cách mạng
	
	

	86. 
	BCH trung ương
	03/QĐ-CCB
	26/06/2018
	V/v thu nộp quản lý và sử dụng hội phí
	
	

	87. 
	Bộ Khoa học và CN
	1712/QĐ-BKHCN
	20/06/2018
	phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ
báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý
Bộ Khoa học và CN
	
	

	88. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3682/BTNMT-ĐCKS
	10/07/2018
	V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư
quy định về tổ chức xác định thẩm định
và phê duyệt kết quả xác định chi phí
đánh giá tiềm năng khoáng sản
	
	

	89. 
	Bộ Lao động TB và XH
	60/BC-SLD
	10/07/2018
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng
chống mại dâm
	
	

	90. 
	Bộ Thông tin và TT
	43/BC-BTTTT
	13/07/2018
	Báo cáo kết quả tổ chức ngày sách VN
	
	

	91. 
	Bộ Tài chính
	8292/BTC-NSNN
	12/07/2018
	V/v hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực
hiện QĐ số 102
	
	

	92. 
	Bộ Thông tin và TT
	2291/BTTTT-CATTT
	17/07/2018
	V/v đôn đốc hướng dẫn thực hiện công tác
xác định cấp độ xây dựng hồ sơ đề xuất
cấp độ an toàn
	
	

	93. 
	Bộ Thông tin và TT
	2290/BTTT-CATTT
	17/07/2018
	V/v hướng dẫn kết nối chia sẻ thông tin về
mã độc
	
	

	94. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4795/BKHĐT-KTĐN
	13/07/2018
	V/v rà soát hoàn thiện phương án điều
chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn
nước ngoài
	
	

	95. 
	Bộ Tài chính
	1050a/QĐ-BTC
	30/06/2018
	V/v giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích
thủy lợi
	
	

	96. 
	Văn phòng Chính phủ
	6726/VPCP-KGVX
	16/07/2018
	V/v triển khai thực hiện Quyết định số
515/QĐ-TTg
	
	

	97. 
	Văn phòng Chính phủ
	29/2018/QĐ-TTg
	16/07/2018
	Quyết định Quy định chức năng,  nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban
Thi đua Khen thưởng Trung ương trực
thuộc Bộ Nội vụ
	
	

	98. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1085/QĐ-BKHĐT
	16/07/2018
	V/v ban hành hướng dẫn phân loại đầu tư
công cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
	
	

	99. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	141/BC-BVHTTDL
	25/06/2018
	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện QĐ số
1668 của Thủ tướng CP về ngày văn hóa
dân tộc VN
	
	

	100. 
	Văn phòng Bộ tư
lệnh quân khu 2
	352/TB-VP
	12/07/2018
	Thông báo kết luận của Tư lệnh quân khu
tại Hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc
phòng 6 tháng
	
	

	101. 
	Bộ Ngoại giao
	1962/QĐ-BNG
	12/07/2018
	V/v công bố danh mục văn bản QPPL
	
	

	102. 
	Thủ tướng CP
	868/QĐ-TTg
	16/07/2018
	V/v sửa đổi bổ sung QĐ số 1168 của THỦ
TƯỚNG CP phê duyệt chương trình cung
cấp dịch vụ công ích
	
	

	103. 
	Chính phủ
	100/2018/NĐ-CP
	16/07/2018
	V/v sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số quy
định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc
các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	
	

	104. 
	Văn phòng Chính phủ
	6661/VPCP-KTTH
	14/07/2018
	V/v thông tin phản ánh về chuyển tiền trái
phép
	
	

	105. 
	Thanh tra Chính phủ
	1119/TTCP-C.IV
	17/07/2018
	V/v báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ
họp thứ 6 QH khóa XIV
	
	

	106. 
	BQL đề án 50 tri thức trẻ
	50/BQLDA500
	11/06/2018
	V/v hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng quy
hoạch Đội viên đề án 500
	
	

	107. 
	Ban tổ chức Trung ương
	3075-QĐ/BTCTW
	12/07/2018
	V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với
cán bộ có thành tích xuất sắc
	
	

	108. 
	Bộ Y tế
	4033/BYT-KCB
	16/07/2018
	V/v tăng cường củng cố hệ tổ chức giám
định pháp y tại địa phương
	
	

	109. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	7808/BGTVT-ĐTCT
	17/07/2018
	v/v tham gia ý kiến thẩm định BCNCKT
dự án ĐTXD đường cao tốc Tuyên Quang
- Phú Thọ
	
	

	110. 
	Văn phòng Chính phủ
	920/CĐ-TTg
	19/07/2018
	Công điện về triển khai thực hiện tha tù
trước thời hạn có điều kiện
	
	

	111. 
	Văn phòng Chính phủ
	254/TB-VPCP
	19/07/2018
	Thông báo kết luận chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc
về phát triển bền vững
	
	

	112. 
	Văn phòng Chính phủ
	253/TB-VPCP
	18/07/2018
	Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ
tướng Trịnh Đình Dũngvề một số nhiệm
vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên
tai
	
	

	113. 
	Văn phòng Chính phủ
	252/TB-VPCP
	18/07/2018
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính
phủ Chính phủ tại phiên họp ngày
11/7/2018 của Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng Trung ương
	
	

	114. 
	Văn phòng Chính phủ
	21/CT-TTG
	18/07/2018
	Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai các giải
pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối
hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
	
	

	115. 
	Bộ Công thương
	17/TT-BCT
	10/07/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT  số 36
	
	

	116. 
	
Bộ Văn hóa TT và DL
	2349/QĐ-BVHTTDL
	21/06/2018
	V/v ban hành kế hoạch hành động của Bộ
Văn hóa TT và DL thực hiện nghị quyết số 19
	
	

	117. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4923/BKHĐT-TH
	18/07/2018
	V/v tình hình thực hiện NQ số 01 và tình
hình KTXH tháng 7
	
	

	118. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4795/BK
HĐT
	13/07/2018
	V/v rà soát hoàn thiện phương án điều
chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn
	
	

	119. 
	Hội bảo trợ người tàn tật
	313/HBT
	19/07/2018
	V/v tạo điều kiện để tiếp nhận xe lăn tăng
người khuyết tật
	
	

	120. 
	Quốc hội
	58/QH14
	09/07/2018
	Nghịquyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
	
	

	121. 
	Bộ Thông tin và TT
	2321/BTTTT-KHTC
	19/07/2018
	V/v xây dựng đề xuất kế hoạch thực hiện
chương trình mục tiêu CNTT
	
	

	122. 
	Bộ Thông tin và TT
	2302/BTTTT-KHTC
	17/07/2018
	V/v xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp
công sử dụng NSNN
	
	

	123. 
	Bộ Ngoại giao
	2548/BNG-LT
	16/07/2018
	V/v báo cáo đánh giá việc thực hiện NĐ
145 của Chính phủ
	
	

	124. 
	Bộ Công thương
	5658/BCT-CTĐP
	18/07/2018
	V/v đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực
hiện NĐ số 68
	
	

	125. 
	Bộ Tài chính
	1164/QĐ-BTC
	18/07/2018
	V/v công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA
	
	

	126. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	3099/BVHTTDL
	16/07/2018
	v/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị 5 năm thực
hiện QĐ số 2164
	
	

	127. 
	Văn phòng Chính phủ
	1052/PC-VPCP
	19/07/2018
	Phiếu chuyển văn bản của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang về việc tặng và
truy tặng Huân chương Độc lập
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